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Lớp Sáu 

Ngữ văn: 
●​ Vở 3 môn 
●​ Gói giấy rời  
●​ 2 bút dạ quang  

Toán: 
●​ 1 cuốn vở (1 môn học) 

Khoa học Xã hội: 
●​ 1 cuốn vở xoắn lò xo khổ lớn 

8,5”x11” dành cho sinh viên, 
có ngăn đựng tài liệu bên 
trong 

●​ 1 gói thẻ ghi chú 4”x6” 
Khoa học: 

●​ 2 cuốn vở ghi chép (70 trang) 
Đồ dùng chung: 

●​ Hệ thống tổ chức tài liệu: Bìa 
kẹp 3 vòng 2 inch với (4) thư 
mục HOẶC Túi đựng tài liệu 
bằng vải có khóa kéo 

●​ Túi đựng bút chì 
●​ Bút chì số 2 - (72 chiếc) một 

nửa dùng cho học kỳ đầu, 
một nửa cho học kỳ thứ hai. 

●​ 6 thỏi keo dán 
●​ Tai nghe có dây để sử dụng 

trong lớp học (tai nghe 
không dây không được phép 
sử dụng trong giờ học) 

●​ 1 gói bút chì màu (8-12 màu) 
●​ Bìa kẹp 1 inch (dành cho 

môn Mỹ thuật) 
●​ 3 hộp khăn giấy (nộp cho 

giáo viên chủ nhiệm để sử 
dụng chung) 

 
 

 
 
 

 
Các vật dụng được cung cấp vẫn thuộc 
sở hữu của học sinh và không phải là vật 

dụng dùng chung trong lớp học. 
Nhà trường có thể hỗ trợ về vật dụng học 
tập. Vui lòng liên hệ với cố vấn học đường 

để biết thêm thông tin. 

Lớp Bảy 

Ngữ văn: 
●​ 1 cuốn vở ghi chép 
●​ 1 gói giấy ghi chú Post-it 

Toán: 
●​ 1 tập tài liệu bỏ túi 
●​ Máy tính khoa học (tùy chọn) 

Đại số: 
●​ 1 cuốn vở (loại một môn học 

hoặc giấy rời) 
●​ 1 bìa đựng tài liệu hoặc 1 tập 

kẹp 3 vòng 
●​ Máy tính khoa học 

Khoa học: 
●​ 1 cuốn vở ghi chép 
●​ 3 thỏi keo dán 

Khoa học Xã hội: 
●​ 2 cuốn vở ghi chép 

Đồ dùng chung: 
●​ Tai nghe có dây để sử dụng 

trong giờ học (tai nghe 
không dây không được phép 
sử dụng trong giờ học) 

●​ 3 hộp khăn giấy (nộp cho 
giáo viên chủ nhiệm để sử 
dụng chung) 

●​ Bút chì (48 chiếc) 
●​ 6 thỏi keo dán 
●​ Thước kẻ hệ mét (ưu tiên loại 

trong suốt) 
●​ Bút dạ 
●​ Bút chì màu 
●​ Kéo 

 
 
 
 
 
 
 
 
Các giáo viên cá nhân có thể 

yêu cầu thêm vật tư. 

Lớp Tám 
Ngữ văn: 

●​ 1 cuốn vở (chỉ dùng cho môn 
đọc viết) 

●​ 2 bút dạ quang 
●​ Giấy ghi chú Post-it (1 gói) 

Toán: 
●​ Bìa đựng tài liệu 3 vòng, kích 

thước 1 hoặc 1 ½ inch - chỉ dùng 
cho môn toán 

●​ Sổ tay gáy xoắn hoặc giấy rời 
●​ Tùy chọn: bìa kẹp tài liệu 
●​ Máy tính khoa học (hoặc máy 

tính đồ thị, nhưng điều này không 
cần thiết cho môn toán lớp 8) 

Đại số: 
●​ 1 cuốn vở (loại một môn học 

hoặc giấy rời) 
●​ 1 bìa đựng tài liệu hoặc tập kẹp 3 

vòng 
●​ Máy tính khoa học 

Hình học: 
●​ Máy tính khoa học hoặc máy tính 

đồ thị (Hướng dẫn sử dụng máy 
tính) 

●​ Bìa đựng tài liệu 3 vòng loại 1 
hoặc 1.5inch - chỉ dùng cho môn 
hình học 

●​ Sổ tay gáy xoắn hoặc giấy rời 
●​ Tệp đựng tài liệu 

Khoa học: 
●​ 1 cuốn vở ghi chép 
●​ 3 thỏi keo dán 

Đồ dùng chung: 
●​ Bút cảm ứng 
●​ Bút chì (ít nhất 24 cây) 
●​ Bút dạ 
●​ Bút chì màu 
●​ Tai nghe có dây để sử dụng 

trong giờ học (tai nghe không 
dây không được phép sử dụng 
trong giờ học) 

●​ 3 hộp khăn giấy (nộp cho giáo 
viên chủ nhiệm để sử dụng 
chung) 

 

https://docs.google.com/document/d/1A_B1XTYTRQPuRpeOXqLXT_u15pFtvawNs17jdBr645I/edit?tab=t.0
https://docs.google.com/document/d/1A_B1XTYTRQPuRpeOXqLXT_u15pFtvawNs17jdBr645I/edit?tab=t.0

